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ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT 2 

 

I. ĐỌC THẦM: (4 điểm) 

(Từ câu 1 đến câu 5 khoanh đúng mỗi câu 0,5 điểm) 

Câu 1: A. Phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp, nơi tắm rửa. 

Câu 2: C. Những bạn ngoan. 

Câu 3: B. Vì bạn Tộ thấy mình chưa ngoan, chưa vâng lời cô. 

Câu 4: C. Như thế nào? 

Câu 5: B.  Dũng cảm – gan dạ 

Câu 6: Đặt đứng câu hỏi cho 0,5 điểm 

- Chiếc rễ đã bén đất và thành cây đa con khi nào?  

Hay: - Khi nào chiếc rễ đã bén đất và thành cây đa con? 

Câu 7: Điền vào chỗ trống. (Điền dúng mỗi từ cho 0,25 diểm) 

a, rời  hay dời? 

Tàu ....... rời..........ga ;         Sơn Tinh..... dời ......từng dãy núi đi 

b, giữ hay dữ? 

Hổ là loài thú...... dữ..... ;    Bộ đội canh ........ giữ...... biển trời 

 

II. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm ) 

1. Chính tả: (5 điểm) 

- Sai mỗi một lỗi (lỗi về dấu thanh, phụ âm đầu, viết hoa, tiếng) trừ 0,25 điểm. 
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- Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, bẩn ... trừ 0,5 điểm toàn bài. 

* Lưu ý: Các lỗi sai giống nhau chỉ tính 1 lỗi. 

2/ Tập làm văn: (5 điểm) 

- Đảm bảo các yêu cầu sau được 5 điểm: 

+ Viết được đoạn văn theo yêu cầu đã học. 

+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả. 

+ Chữ viết rõ ràng ,trình bày bài sạch sẽ. 

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm 4,5; 4; 3,5; 3; 

2,5; 2; 1,5; 1; 0,5. 

 


